
 

 
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 
 

 Số:          /HD-SYT                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày         tháng 9 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí về y tế thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về  

xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết 

định số 2373/QĐ-BYT ngày 31/8/2022 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn thực 

hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã 

nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Về 

việc phân công nhiệm vụ phụ trách triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về 

huyện nông thôn mới; quy định thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới, trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1002/QĐ-

UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông 

thôn mới; Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu, 

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; 

Sở Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí về y tế thuộc 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau: 

I. Phạm vi áp dụng 

Hướng dẫn này áp dụng trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá, 

thẩm định một số chỉ tiêu, tiêu chí về y tế thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

II. Đối tượng áp dụng 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn liên quan đến 

xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao 

và huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

III. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ 
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1. Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

1.1. Tiêu chí số 15 về Y tế. 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Chỉ tiêu 

thực hiện 

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp 

dụng đạt cho cả nam và nữ)  
≥90% ≥90% 

15.2.  Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế Đạt Đạt 

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể 

thấp còi (chiều cao theo tuổi) 

 

≤18% 

 

≤24% 

15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥60% ≥50% 

1.2. Tiêu chí 17: Môi trường và ATTP 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu thực 

hiện 

Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp 

ứng với yêu cầu về bảo vệ môi trường 
100% 

2. Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 

2025: 

2.1. Tiêu chí số 14 về Y tế. 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Chỉ tiêu 

thực hiện 

14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp 

dụng đạt cho cả nam và nữ)  
≥95% ≥95% 

14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng 

đạt cho cả nam và nữ) 
≥90% ≥90% 
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14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng 

khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và 

nữ) 

≥40% ≥40% 

14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥75% ≥70% 

2.2. Tiêu chí 18: Chất lượng môi trường sống 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

thực hiện 

Chỉ tiêu 18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã 

Không xảy 

ra vụ 

NĐTP có 

từ 30 người 

mắc trở lên 

được báo 

cáo trong 

năm  

3. Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới 

Tiêu chí Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn thuộc tiêu chí số 5 về Y tế - Văn 

hóa - Giáo dục. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hướng dẫn triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí về y tế thuộc Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 (Chi tiết 

tại Phụ lục I kèm theo). 

2. Hướng dẫn triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí về y tế thuộc Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

3. Hướng dẫn triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí về y tế thuộc Bộ 

tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. 

Sở Y tế tạm thời hướng dẫn nội dung Trung tâm y tế đạt chuẩn về cơ sở hạ 

tầng dưới đây (có thể sẽ chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp sau khi khảo sát thực tế 

việc tổ chức sắp xếp các phòng chức năng, các khoa chuyên môn theo Thông tư 

số 07/2012/TT-BYT tại một số địa phương): 

Về cơ sở hạ tầng Trung tâm có thể có nhiều cơ sở khác nhau. Tiêu chí xét 

độc lập các đơn vị thuộc Trung tâm phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sau: 
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(1) Về mặt bằng tổng thể: 

Vị trí khu đất xây dựng của từng đơn vị thuộc Trung tâm phải phù hợp với 

quy hoạch được duyệt, có giao thông thuận lợi. 

- Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có Bệnh viện đa khoa từ Hạng II trở 

lên về mặt bằng tổng thể phải đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Tùy từng quy mô cụ thể nhưng chỉ tiêu diện tích khu đất xây dựng bình 

quân cho một giường bệnh đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc gia thiết kế bệnh viện 

huyện (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9213:2012); 

+ Tuân thủ các quy định chung về yêu cầu quy hoạch tổng mặt bằng của 

tiêu chuẩn quốc gia thiết kế bệnh viện đa khoa (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

4470:2012). 

- Vị trí xây dựng và diện tích khu đất xây dựng đối với đơn vị Trạm y tế xã, 

phường, thị trấn đảm bảo theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

(2) Về các khoa phòng chức năng: Các đơn vị thuộc Trung tâm bố trí tại 

một hoặc nhiều địa điểm khác nhau, tuy nhiên khi đánh giá độc lập từng đơn 

vị/khoa phòng chức năng đảm bảo các tiêu chí sau: 

- Có số lượng khoa phòng chức năng phù hợp với quy mô hoạt động của 

Trung tâm. Các khoa phòng chức và các khoa chuyên môn phải tuân thủ theo 

Thông tư số 07/2012/TT-BYT ngày 27/5/2021 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố 

trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Diện tích các phòng lãnh đạo, các phòng chức năng thuộc Trung tâm đáp 

ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4601:2012 công sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Diện tích các phòng trong các khoa chuyên môn (tùy theo nhiệm vụ và 

quy mô của khoa) tối thiểu, đạt theo tiêu chuẩn quốc gia thiết kế bệnh viện huyện 

(Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470:2012) và tiêu chuẩn quốc gia thiết kế bệnh viện 

đa khoa (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9214:2012). 

- Diện tích các phòng chức năng của đơn vị Phòng khám đa khoa khu vực 

(nếu có) tối thiểu, đạt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9214:2012 thiết kế bệnh 

viện huyện. 

- Diện tích các phòng chức năng của đơn vị Trạm y tế xã, phường, thị trấn 

đảm bảo theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

(3) Cấp độ công trình: Cấp độ công trình hạng mục nhà chính từ cấp III trở 

lên, các hạng mục phụ trợ từ cấp IV trở lên, xác định cấp công trình theo Thông 

tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp 
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công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

(4) Về đảm bảo vệ sinh môi trường: đối với từng đơn vị thuộc Trung tâm 

- Có hệ thống thu gom và xử lý chất thải y tế theo quy định. 

- Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy định. 

- Có phương án hoặc giải pháp cách ly giữa khu có nguy cơ lây nhiễm (nếu 

có) với các khu khác của Trung tâm. 

(5) Các điều kiện khác:  Có hệ thống cấp nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn cấp 

nước sạch theo quy định. 

4. Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm 

- Tăng cường hoạt động thông tin giáo dục truyền thông các quy định của 

pháp luật về công tác bảo bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương. 

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm 

đối với các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

- Thanh tra, kiểm tra các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của địa phương và xử lý vi phạm (nếu 

có). 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương trong công tác quản lý 

bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn UBND các huyện, thành phố; các 

đơn vị trực thuộc thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác phòng chống dịch bệnh, sức khỏe môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

khám chữa bệnh và thực hiện các tiêu chí về y tế đối với xã nông thôn mới, xã 

nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. 

2. Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế 

Dự toán kinh phí thực hiện các tiêu chí về y tế đối với số xã dự kiến đạt 

chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới giai 

đoạn 2021 – 2025 trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 
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3. UBND huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện hướng dẫn 

triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về y tế. 

- Phối hợp với Sở Y tế đảm bảo nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp 

ứng với yêu cầu thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng 

cao. 

- Chịu trách nhiệm về thẩm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả triển khai thực 

hiện các tiêu chí về y tế xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện 

nông thôn mới. 

4. UBND cấp xã, phường, thị trấn 

Đánh giá mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí về y tế và phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan (Các đơn vị y tế trên địa bàn); chịu trách nhiệm về các chỉ 

tiêu, tiêu chí về y tế trong quá trình triển khai thực hiện. 

5. Các đơn vị y tế trên địa bàn 

5.1. Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

- Tham mưu cho UBND huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên 

quan phối hợp với ngành y tế tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, sức khỏe môi trường, an toàn vệ sinh 

thực phẩm…tại các xã. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể của xã tăng cường các hoạt động nhằm duy trì, giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí 

quốc gia về y tế; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham 

gia Bảo hiểm y tế. 

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND 

xã thực hiện tốt các chỉ tiêu/tiêu chí quốc gia về y tế. 

- Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện các chỉ tiêu/tiêu chí xã đạt tiêu chí 

quốc gia về y tế và tiêu chí nông thôn mới gửi về UBND huyện, thành phố và Sở 

Y tế trước 30/6 và 30/11 hàng năm theo quy định. 

5.2. Bệnh viện Đa khoa trên địa bàn 

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế xã thực hiện tốt 

công tác khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân bằng ứng dụng khám chữa bệnh từ 

xa trên địa bàn quản lý. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, những vấn đề phát 

sinh; đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Y tế (qua phòng Nghiệp vụ Y 

Dược – số điện thoại: 02123. 856. 014). 

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 959/HD-SYT ngày 22/6/2017 của 

Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Tiêu chí về Y tế trong Bộ tiêu chí xã Nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020; Hướng dẫn số 229/HD-

SYT ngày 19/02/2019 thực hiện Tiêu chí Y tế trong Bộ tiêu chí xã Nông thôn 

mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND huyện, thành phố (P/h); 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở Y tế (niêm yết thông báo); 

- Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung (01 bản); 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 
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